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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /TTr-SGDĐT
	Bắc Giang, ngày     tháng 01 năm 2024


DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	
Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Công văn số 14/UBND-KGVX ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tham mưu sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ (Nghị định số 97); Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trình UBND dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) Sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND), cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Các căn cứ pháp lý

- Khoản 1 Điều 27, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

- Điểm a, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ “Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương”.
- Điểm a, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định “ Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 nhưng ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định này”.
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 09/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm học 2020-2021, đã áp dụng thực hiện trong năm học 2020-2021 và năm học 2021 - 2022.
Ngày 14/7/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Tại Điều 1 của Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND, quy định  mức thu học phí  từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo cao hơn mức thu năm học 2021-2022. Tuy nhiên trong thời gian qua, do các văn bản chỉ đạo của Chính phủ  tạm dừng thu theo mức thu mới nên các cơ sở giáo dục đã chưa áp dụng mức thu mới mà vẫn áp dụng mức thu bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. 

Ngày 31/12/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, tại Khoản 1 Điều 1 có quy định “Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương”. Do vậy HĐND tỉnh cần ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh cho phù hợp với quy định của Nghị định số 97.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để các cơ quan, đơn vị, trường học, học sinh thực hiện. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Nội dung Nghị quyết không trái với các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; đảm bảo đúng quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP; phù hợp với nguồn lực, thực tiễn của địa phương. 

Về trình tự, thủ tục đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
2. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

1. Mục tiêu của chính sách

Sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh cho phù hợp với quy định của Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.
2. Nội dung của chính sách: 

Thay thế Phụ lục I tại Điều 1 Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh bằng phụ lục mới, nội dung như sau:
Phụ lục 1: Quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

	CẤP HỌC
	Mức thu học phí theo địa điểm trường
(nghìn đồng/học sinh, trẻ /tháng) 

	
	Thành thị

 (Phường, thị trấn)
	Nông thôn
	Vùng dân tộc thiểu số và miền núi

	Mầm non
	180
	125 
	90

	Trung học cơ sở
	85
	60
	40

	Trung học phổ thông (bao gồm cả giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông)
	90
	65
	45

	Mức hỗ trợ tiền học phí cho học sinh tiểu học (học tại trường tư thục)
	180
	125 
	90


- Thành thị: Các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn thuộc các huyện (không bao gồm thị trấn An Châu, thị trấn Tây Yên Tử và thị trấn Chũ).

- Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Là các xã, thị trấn được quy định tại các văn bản hiện hành (Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã Khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).

- Vùng nông thôn: Là các xã còn lại.

3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

Quy định mức thu học phí bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Mức học phí được áp dụng từ năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO NGHỊ QUYẾT

Nguồn lực để thực hiện phần sửa đổi nghị quyết: không phát sinh

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Để đảm bảo thời gian thực hiện cho năm học 2023-2024 và các căn cứ pháp lý đã đầy đủ, Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và trình HĐND tỉnh kỳ họp tháng 3 năm 2024 theo quy trình rút gọn.
Trên đây là Tờ trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở GDĐT trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.
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